
 

 

DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         tháng  03  năm 2023  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 
I. Tập thể: 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Trường Mầm non Trúc Xanh  Thành phố Vũng Tàu 

2  Trường Mầm non Nắng Hồng Thành phố Vũng Tàu 

3  Trường Mầm non Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

4  Trường Mầm non Ánh Dương  Thành phố Vũng Tàu 

5  Trường Mầm non Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

6  Trường Mầm non 2-9 Thành phố Vũng Tàu 

 

II. Cá nhân: 

 

TT Bà Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Bà Đổng Bích Anh Thư 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Việt, thành 

phố Vũng Tàu 

2  Bà Trương Thị Thu Hà 
Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, 

thành phố Vũng Tàu 

3  Bà Nguyễn Thị Hồng Nhiễu 
Nhân viên nấu ăn Trường Mầm non Nắng 

Hồng, thành phố Vũng Tàu 

4  Bà Giang Thị Tam 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, thành 

phố Vũng Tàu 

5  Bà Bùi Thị Mai Hương 
Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, 

thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Tưởng Thị Thùy An 
Giáo viên Trường Mầm non Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

7  Bà Phạm Thị Quế Minh 
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Biển, 

thành phố Vũng Tàu 

8  Bà Nguyễn Trần Ái Thư 
Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Bà Phạm Thị Hằng 
Giáo viên Trường Mầm non Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Võ Thị Hồng Nhung 
Giáo viên Trường Mầm non Lêkima, thành 

phố Vũng Tàu 

11  Bà Hoàng Thị Nghĩa 
Nhân viên nấu ăn Trường Mầm non Châu 

Thành, thành phố Vũng Tàu 



TT Bà Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

12  Bà Lê Thị Thanh Tâm 
Giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng, 

thành phố Vũng Tàu 

13  Bà Vũ Thị Thơm 
Giáo viên Trường Mầm non Trúc Xanh, 

thành phố Vũng Tàu 

14  Bà Hà Thị Hồng Thắm  
Giáo viên Trường Mầm non 2/9, thành phố 

Vũng Tàu 

15  Bà Đoàn Thị Hoài An 
Giáo viên Trường Mẫu giáo Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

16  Bà Trần Thị Ngọc Mỹ 
Giáo viên Trường Mầm non Châu Thành, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Nguyễn Thị Thành Vinh 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Việt, thành 

phố Vũng Tàu 

18  Bà 
Nguyễn Bùi Phương 

Dung 

Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, thành 

phố Vũng Tàu 

19  Bà Trần Thị Mỹ Duyên 
Giáo viên Trường Mầm non Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

20  Bà Trần Thị Gái 
Giáo viên Trường Mầm non Trúc Xanh, 

thành phố Vũng Tàu 

21  Bà Hà Thị Linh 
Giáo viên Trường Mầm non 30/4, thành phố 

Vũng Tàu 

22  Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Biển, 

thành phố Vũng Tàu 

23  Bà Phạm Thị Hồng Thắm 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Việt, thành 

phố Vũng Tàu 

24  Bà Nguyễn Thu Hiền 
Giáo viên Trường Mầm non Trúc Xanh, 

thành phố Vũng Tàu 

25  Bà Nguyễn Minh Trang 
Giáo viên Trường Mầm non 19/5, thành phố 

Vũng Tàu 

26  Bà Vũ Thị Ánh Ngọc 
Giáo viên Trường Mầm non Nam Bình, 

thành phố Vũng Tàu 

27  Bà Đinh Thị Như Quỳnh 
Nhân viên nấu ăn Trường Mầm non Sao 

Mai, thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 06 Tập thể         x      900.000 đ    =    5.400.000 đồng 

- 27 Cá nhân        x      450.000 đ    =  12.150.000 đồng 

 

                                       Tổng cộng:  17.550.000 đồng 

                         (Mười bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)./. 
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